Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                            Tuần 33 -  Lớp 1C
Thứ Hai ngày 29 tháng 4 năm 2024
NGHỈ
_____________________________________________
Thứ Ba ngày 30 tháng 4 năm 2024
NGHỈ LỄ 30/4
______________________________________________
Thứ Ba ngày 1 tháng 5 năm 2024
NGHỈ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
______________________________________________
Thứ Năm ngày 2  tháng 5 năm 2024
HỌC TKB THỨ 3
Tiết 1+2 :                                        Tiếng việt
Bài 1: CẬU BÉ THÔNG MINH  (tiết 3+4) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc lưu loát một VB tự sự ngắn và đơn giản, kể lại một trải nghiệm từ ngôi thứ ba, có lời thoại; dựa vào VB, lựa chọn đúng từ ngữ phù hợp với tình huống; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh 
- Hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
- Nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung được thể hiện trong tranh
- Tìm cách giải được ô chữ
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ và tự học: Có ý thức học tập và hoàn thành nội dung bài học.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi với bạn và gia đình.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Hoàn thành tốt các nội dung theo yc
- Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ
- Phẩm chất: Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
 - GV: SGK, máy tính, Bài giảng Power Point.
- HS: SGK, vở, Sách tiếng Việt HS, vở tập viết.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động khởi động
- Gv cho HS chơi trò chơi “Con số may mắn”
- GV dẫn vào bài
5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu 
- GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả , GV và HS thống nhất các câu hoàn chỉnh , 
 

- GV yêu cầu HS viết câu hoàn chỉnh vào vở . GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS
6. Quan sát tranh và nói về các trò chơi theo tranh
GV giới thiệu tranh và hướng dẫn HS quan sát tranh . 
GV yêu cầu HS làm việc nhóm , quan sát tranh và trao đổi trong nhóm nói về các trò chơi trong tranh, có dùng các từ ngữ đã gợi ý 

- GV gọi một số HS trình bày kết quả nói theo tranh  
- HS và GV nhận xét
7. Nghe viết
-GV đọc to cả đoạn văn . (Vinh đem quả bưởi làm bóng chơi với các bạn. Quả bóng lăn xuống hố. Vinh bèn nghĩ ra cách đổ nước vào hố cho quả bóng nổi lên. Các bạn nhìn Vinh thán phục.)
 GV lưu ý HS một số vần đề chính tả trong đoạn viết .
 + Viết lùi đầu dòng . Viết hoa chữ cái đầu câu , kết thúc câu có dấu chấm . 
+ Chữ dễ viết sai chính tả : các từ ngữ chứa vần mới như : Vinh , bưởi , xuống , Các từ ngữ chửa các hiện tượng chính tả như l/ n/ ( lăn xuống, nổi lên ) ... 
-GV yêu cầu HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách . Đọc và viết chính tả : 
+ GV đọc từng câu cho HS viết  Những câu dài cần đọc theo từng cụm từ (Vinh đem quả bưởi làm bóng chơi với các bạn. Quả bóng lăn xuống hố. Vinh bèn nghĩ ra cách đổ nước vào hố cho quả bóng nổi lên. Các bạn nhìn Vinh thán phục.) , Mỗi cụm từ đọc 2 - 3 lần , GV cần đọc rõ ràng , chậm rãi , phù hợp với tốc độ viết của HS . 
+ Sau khi HS viết chính tả , GV đọc lại một lần toàn đoạn văn và yêu cầu HS và soát lỗi 
+ HS đổi vở cho nhau để rà soát lỗi . 
+ GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS .
8. Chọn vần phù hợp thay cho ô vuông
- GV có thể sử dụng máy chiếu hoặc bảng phụ để hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu , GV nêu nhiệm vụ . HS làm việc nhóm đôi để tìm những vần phù hợp . 
9. Trò chơi Giải ô chữ
GV nêu yêu cầu của bài tập, cho HS thảo luận nhóm, trao đổi về câu đó và tìm lời giải sau đó đối chiếu với ô chữ.
- Mỗi nhóm thống nhất tên gọi cho từng hàng ngang từ xuất hện ở hàng dọc ,
 - Đại diện một số nhóm trình bày kết quả trước lớp .
- HS nhận xét, GV nhận xét, kết luận:
  1. thỏ             2 .mèo         3. cá bóng
  4. quả bóng    5.chó          6. cọp
 7.cà rốt
  Từ xuất hiện ở hàng dọc màu vàng : TOÁN HỌC
10. Hoạt động vận dụng
GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học 
GV tóm tắt lại những nội dung chính
GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học , 
- GV nhận xét , khen ngợi , động viên HS
	
- HS chơi




HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu

- Đại diện nhóm trình bày
a . Chúng tôi rất tiếc nuối  vì đội bóng mình yêu thích đã bị thua.
 b. Hoa vẽ rất đep. Cả lớp ai cũng thán phục bạn ấy. 
- HS viết vở






HS làm việc nhóm , quan sát tranh và trao đổi trong nhóm theo nội dung tranh , có dùng các từ ngữ đã gợi ý
-Tranh 1: Ô ăn quan; Tranh 2: Đánh quay.




-HS lắng nghe














-HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách .

-HS viết











+ HS đổi vở cho nhau để rà soát lỗi




- Một số ( 2 - 3 ) HS lên trình bày kết quả trước lớp ( có thể điền vào chỗ trống của từ ngữ được ghi trên bảng ) . 
- Một số HS đọc to các từ ngữ . Sau đó cả lớp đọc đồng thanh một số lẩn .


HS thảo luận nhóm , trao đổi về câu đố













-HS nêu ý kiến về bài học ( hiểu hay chưa hiểu , thích hay không thích , cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào ) . 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________________________
Tiết 3:                                                  Toán
Bài 38: ÔN TẬP CÁCSỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 10  (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Ôn tập, củng cố kiến thức về số và chữ số trong phạm vi 10, phân tích số, đọc viết, xếp thứ tự và so sánh số.
- Củng cố bài toán có lời văn ( bài toán thực tế về phép cộng, phép trừ). Quan sát tranh, viết phép tính thích hợp và nêu câu trả lời.
- Củng cố thực hiện phép tính (tính nhẩm) các phép cộng, trừ trong phạm vi 10 (dựa vào bảng cộng, trừ trong phạm vi 10). Thực hiện tính trog trường hợp có hai dấu phép tính. Nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS nhận nhiệm vụ học tập chuẩn bị tốt để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giải quyết vấn đề- sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
- Phẩm chất: Trách nhiệm: HS tham gia và có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm; Chăm chỉ: HS tích cực tham gia các hoạt động học.  
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV: Các đồ dùng, chuẩn bị 
2. Chuẩn bị của học sinh (dành cho 1 nhóm)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Trò chơi Bắn tên
	

	- Quản trò lên tổ chức cho cả lớp cùng chơi 

2 Hoạt động luyện tập thực hành 
Bài 1. số?
- GV chiếu bài tập cho HS quan sát tranh từng dãy số
- HS nêu kết quả BT
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 2.
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh
- Quan sát bức tranh, cho cô biết a) Những bông hoa nào ghi số lớn hơn 5?
- Trong các bông hoa trắng, bông nào ghi số lớn nhất? bông hoa nào ghi số bé nhất?
- GV nhận xét, kết luận.
Bài 3. 
- Cho HS đọc yêu cầu đề bài
- Lúc đầu hàng trên có mấy ô tô? Hàng dưới có mấy ô tô?
- Sau khi chuyển một cái ô tô từ hàng trên xuống hàng dưới thì số ô tô ở hai hàng như thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4. Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS quan sát các bức tranh
- Tranh vẽ gì ?
GV cho HS nêu các giai đoạn trưởng thành của hoa sen:
(Sen chưa ra hoa – Nụ hoa – Hoa sen nở - Hoa sen tàn – Hoa sen thành đài sen)
- GV gọi HS lên bảng chia sẻ
- GV nhận xét, kết luận
Bài 5.
- Nêu yêu cầu bài tập
- Bài toán cho biết gì?



- Mai cao hơn điểm của Nam vậy Nam được mấy điểm? Mai được mấy điểm?
x
- Việt được mấy điểm?
- GV gọi HS chia sẻ
- GV nhận xét, kết luận
4. Hoạt động vận dụng (3 - 5 phút)
- Qua bài học hôm nay, các con biết được điều gì?
- Về nhà ôn lại các phép cộng trừ trong vi 10 cùng người thân.
	-HS tham gia chơi


- HS đọc yêu cầu BT.
- HS quan sát tranh, thực hiện
- Đại diện các nhóm lên trình bày
- Lắng nghe, ghi nhớ, thực hành


 - HS đọc yêu cầu
- Quán sát
a) Những bông hoa 6,7,8 ghi số lớn hơn 5
b) Trong các bông hoa trắng, bông hoa 6 ghi số lớn nhất, bông hoa 4 ghi số bé nhất

- HS đọc yêu cầu
- Lúc đầu hàng trên có 8 ô tô. Hàng dưới có 6 ô tô.
- Sau khi chuyển một cái ô tô từ hàng trên xuống hàng dưới thì số ô tô ở hai hàng bằng nhau
- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu
- Quan sát, lắng nghe, thực hiện
- Tranh vẽ cây sen
- Lắng nghe



- Chia sẻ trước lớp
- Lắng nghe

- Đọc yêu cầu
- HSTL
- Điểm số của Mai, Việt và Nam trong bài kiểm tra Toán là 9,10,10.
- Mai cao hơn điểm của Nam vậy Nam được 9 điểm. Mai được 10 điểm
- Việt được 10 điểm
- Chia sẻ trước lớp
- Lắng nghe

- HS chia sẻ trước lớp
- Thực hiện cùng người thân


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 4:                                               Tiếng anh
Unit 10: My house. Lesson 3 - Review
(GV chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 3 tháng 5 năm 2024
Tiết 1+ 2:                                         Tiếng việt
Học TKB thứ năm
Bài 2: LÍNH CỨU HỎA (tiết 3+4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, rõ ràng một VB tự sự ngắn và đơn giản, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến VB; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.
- Hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
- Nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh.  
- Biết được đặc điểm của cây liễu.
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
Năng lực tự chủ và tự học: Tự thực hiện nhiệm vụ học tập. 
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc với các bạn trong nhóm. 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS dựa vào vốn sống của mình để hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 
- Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ
- Phẩm chất: Nhân ái: tình yêu thương đối với con người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - GV: ti vi , máy tính, bài giàng PP, thẻ tranh các trò chơi.
-HS: Vở tập viết, sách giáo khoa Tiếng việt,…
III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tiết 3
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5. Chọn từ ngữ hoàn thiện để viết câu vào vở
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu . GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả , GV và HS thống nhất các câu hoàn chỉnh . 
a. Giong như xe cứu hoả, xe cứu thương cũng có đèn báo hiệu; 
b. Chúng ta cẩn bảo vệ tài sản của nhà trường. 
 GV yêu cầu HS viết câu hoàn chỉnh vào vở . GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS
6. Quan sát tranh và dùng từ ngữ trong khung để nói theo tranh
- GV giới thiệu tranh và hướng dẫn HS quan sát tranh . 
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm , quan sát tranh và trao đổi trong nhóm theo nội dung tranh , có dùng các từ ngữ đã gợi ý 
- GV gọi một số HS trình bày kết quả nói theo tranh . HS và GV nhận xét
7. Nghe viết
GV đọc to cả đoạn văn . (Chuông báo cháy vang lên. Xe cứu hoả bật đèn báo hiệu, rú còi, chạy như bay đến nơi có cháy. Các chú lính cứu hoả dùng vòi phun nước dập tắt đám cháy. ) 
GV lưu ý HS một số văn để chỉnh tả trong đoạn viết . 
+ Viết lùi đầu dòng Viết hoa chữ cái đầu cầu , kết thúc câu có dấu chấm . 
+ Chữ dễ viết sai chính tả : dẻo dai , chiều , giỏ , dễ , trống .. 
- GV yêu cầu HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách . 
Đọc và viết chính tả : 
+ GV đọc từng câu cho HS viết . Những câu dài cần đọc theo từng cụm tử (Xe cứu hoả bật đèn báo hiệu, rú còi, chạy như bay đến nơi có cháy. Các chú lính cứu hoả dùng vòi phun nước dập tắt đám cháy:) . Mỗi cụm từ đọc 2 - 3 lần . GV cần đọc rõ ràng , chậm rãi , phù hợp với tốc độ viết của HS . 
+ Sau khi HS viết chính tả , GV đọc lại một lần toàn đoạn văn và yêu cầu HS rà Soát lỗi . 
+ HS đối vở cho nhau để rà soát lỗi . 
+ GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS
	

HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu














- HS làm việc nhóm , quan sát tranh và trao đổi trong nhóm theo nội dung tranh , có dùng các từ ngữ đã gợi ý














- HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách.

- HS viết










+ HS đổi vở cho nhau để rà soát lỗi


	Tiết 4

	8. Chọn vần phù hợp thay cho ô vuông
- GV có thể sử dụng máy chiếu hoặc bảng phụ để hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu . GV nêu nhiệm vụ



9. Đặt tên cho hình
- Mục tiêu : Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng nói , phát triển tư duy , ... 
- GV yêu cẩu HS chia nhóm, quan sát hình vẽ.
- GV gợi ý: HS chú ý đến các chi tiết trong hình người lính cứu hoả: trang phục, thân hình khoẻ mạnh, khuôn mặt đen sạm vì khói,...
- Mời đại diện một số nhóm nói tên hình do nhóm đặt. Các em có thể nói thêm lí do đặt tên đó.
- Các HS khác nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét, đánh giá.
10. Hoạt động vận dụng
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học , GV chốt lại những nội dung chính. GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học
GV nhận xét , khen ngợi , động viên HS 
	

HS làm việc nhóm đôi để tìm những chữ phù hợp . 
- Một số ( 2 - 3 ) HS lên trình bày kết quả trước lớp ( có thể điền vào chỗ trống của từ ngữ được ghi trên bảng )



- HS HĐ nhóm 





- Đại diện một số nhóm nói tên hình





- HS nêu ý kiến về bài học ( hiểu hay chưa hiểu , thích hay không thích , cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào )



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________________________
Tiết 3:                                    GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Bài 4: Động tác ném rổ hai tay trước ngực (t3)
GV chuyên biệt dạy
__________________________________________
Tiết 4:                                    MĨ THUẬT
Bài 17: CON GÀ NGỘ NGHĨNH (tiết 1)
GV chuyên biệt dạy
______________________________________________________________
Thứ bảy ngày 4 tháng 5 năm 2024
Học TKB thứ sáu
Tiết 1:                                          Tiếng việt
LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH CỦNG CỐ KĨ NĂNG (tiết 1+ 2)
( Vở luyện tập Tiếng Việt – Tiết 1 + 2 trang 56, 57,58)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Đọc đúng, rõ ràng một VB, trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
- Tìm đúng các từ ngữ có chứa vần an, anh, ang, ăng và gạch chân dưới c và gạch chân dưới từ có vần ươc, ươm, iêt...; 
- Dựa vào bài đọc viết tiếp các câu hoàn chỉnh và nối đúng 
- Chép lại đúng đoạn thơ đã hoàn thiện.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp giải quyết vấn đề, nôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm chỉ, nhân ái: Biết yêu quý cây cối, con vật
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, tivi.
- Vở LTTV, thước kẻ.
2. Học sinh
- Vở LTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
- HS chơi trò chơi “ Vượt chướng ngại vật”
- Nhận xét và giới thiệu bài học
2. Luyện tập Tiếng việt Tiết 1 trang 56
Bài 1. Đọc : Mùa xuân đến.
-GV yêu cầu HS đọc kĩ đề bài  
-GV yêu cầu HS luyện đọc cá nhân- nhóm-cả lớp.
-Gv nhận xét sửa sai
Bài 2: Trả lời câu hỏi
+ Đoạn văn viết về mùa nào?
+ Bầu trời và nắng được miêu tả ntn?

+Những loài chim nào được nhắc tới trong bài?


+ Khi vui chơi, chim sâu nhớ đến loài hoa nào?
- GV gọi HS trả lời miệng
-GV nhận xét, chốt kiến thức
Bài 3: Tìm các từ chứa vần an, anh, ang, ăng trong bài đọc.
- GV nêu yêu cầu
-YC HS thảo luận nhóm đôi
- Gọi đại diện 3 nhóm lên bảng trình bày




- Nhận xét chốt KT
Bài 4: Dựa vào bài đọc viết tiếp các câu sau
a. Hoa bưởi           hoa nhãn          hoa cau
b. vườn cây lại
c. chú chim sâu
- GV nêu yêu cầu
-Cho hs làm bài vào vở
-Nhận xét, chữa bài
-Gọi hs đọc các câu đã hoàn chỉnh





                                 Tiết 2 (trang 57)
Bài 1: Gạch chân dưới các từ 
+ Chứa vần ươc, ươm, iêt
+ Chứa vần on, ong, ông
- GV nêu yêu cầu
-Cho hs làm bài vào vở
-Nhận xét, chữa bài

Bài 2: Dựa vào mục b ở BT 1. Nối cột A với cột B
- GV nêu yêu cầu
-Cho hs làm bài vào vở
-Nhận xét, chữa bài

Bài 3: Chép lại đoạn thơ đã hoàn thiện ở BT 1 mục b
- Gọi hs đọc lại đoạn thơ 
- Cho hs viết vài vào vở
- GV theo dõi uốn nắn 
- Nhận xét bài viết
3. Hoạt động nối tiếp
- Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
	
- HS nêu




-HS đọc, thực hiện theo yêu cầu của GV


-HS: Đoạn văn viết về mùa xuân
-HS: Bầu trời thêm xanh, nắng vàng rực rỡ
-HS: Loài chim được nhắc tới trong bài chim chích chòe, khướu, chào mào, cu gáy, chim sâu.
-HS: Khi vui chơi, chim sâu nhớ đến loài hoa mận.
- HS trả lời miệng



-HS nhắc yêu cầu 
- HS thảo luận nhóm đôi
+ HS trình bày
+an: tàn, nàn, nhãn
+ anh: xanh, nhanh, anh, ảnh
+ ang: vàng, càng, dáng, sáng,...
+ ăng: nắng, trắng
-HS khác nhận xét.





-HS nêu yêu cầu
- HS lên bảng làm. HS nhóm khác nhận xét
+ Hoa bưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt, hoa cau thoảng qua.
+ Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy.
+ Chú chim sâu vui cùng vườn cây và các loài chim bạn,




-HS nêu yêu cầu
- HS làm bài. HS khác nhận xét
+ nước, gươm, viết
+ con, cong, dòng, đồng


-HS nêu yêu cầu
- HS làm bài. HS khác nhận xét
+bức tranh- sợi nắng- dòng sông- cánh cò.


-1, 2 hs đọc lại đoạn thơ
-HS viết bài 



- HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
_______________________________________
Tiết 2:                                            ÂM NHẠC
ÔN TẬP CUỐI NĂM
GV chuyên biệt dạy
_________________________________________
Tiết 3:                                            ĐẠO ĐỨC
Bài 29: PHÒNG TRÁNH NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
-Nêu được các tình huống nguy hiểm dẫn đến ngộ độc thực phẩm
- Nhận biết được nguyên nhân và hậu quả của ngộ độc thực phẩm.
- Thực hiện được một số cách đơn giản và phù hợp để phòng tránh ngộ độc thực phẩm.
II. Chuẩn bị 
-GV: SGK, máy tính, ti vi, bài giảng powerpoint
 Tranh ảnh, truyện, măt cười, mặt mếu...
-HS: Vở BT đạo đức lớp 1, 
III.  HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	[bookmark: bookmark68]1. Khởi động
Tổ chức hoạt động tập thể - đọc bài "Về ngộ độc thực phẩm"
GV đặt câu hỏi: Qua bài vè trên em biết cách phòng, tránh ngộ độc nào?
Kết luận: Có rất nhiều cách để phòng, tránh ngộ độc: không ăn thức ản không rõ
nguồn gốc, tránh xa các loại hoá chất, không thử các thức ăn lạ, không uống thuốc quá liều,... Em cần học cách phòng, tránh ngộ độc.
[bookmark: bookmark69]2. Khám phá
Nhận diện những tình huống có thể dẫn tới ngộ độc thực phẩm
GV chiếu/treo tranh để HS quan sát (hoặc HS quan sát tranh trong SGK).
GV nêu yêu cầu:
+ Em hãy quan sát tranh và cho biết những tình huống nào có thể dẫn tới ngộ
độc thực phẩm?


+ Em hãy nêu hậu quả của ngộ độc thực phẩm.

+ Theo em, còn những tình huống nào khác có thể dấn đến ngộ độc thực phẩm?
+ Em cần làm gì để phòng, tránh ngộ độc thực phẩm?
Kết luận: Bảo vệ thức ăn khỏi ruồi muỗi, ăn chín, uống sôi, để riêng thịt và rau quả, rửa sạch thực phẩm, rửa taỵ sạch sẽ trước khi ăn để tránh vi khuẩn và ngộ độc thực phẩm.
[bookmark: bookmark70]3. Hoạt động Luyện tập
Hoạt động 1 Em chọn việc nên làm
GV chiếu tranh lên bảng cho HS quan sát –GV chia HS thành các nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm: Hãy quan sát các bức tranh, thảo luận và lựa chọn việc nào nên làm, việc nào không nên làm và giải thích vì sao.
- Mời đại diện nhóm lên bảng, dán sticker mặt cười vào hành vi nên làm, sticker mặt mếu vào hành vi không nên làm và giải thích cho sự lựa chọn của mình.
- GV khác nhận xét, bổ sung đưa ra kết luận.
* Kết luận:
Việc nên làm: Rửa tay sạch trước khi ăn (tranh 1); Đậy kín thức ăn để tránh ruồi (tranh 2); Uống nước đã được đun sôi (tranh 4).
Việc không nên làm: Uống nước trực tiếp từ vòi (tranh 3); Ăn bắp ngô bị ruồi đậu (tranh 5).
Hoạt động 2 Chia sẻ cùng bạn
- GV nêu yêu cầu: Em đã phòng, tránh ngộ độc thực phẩm như thế nào? Hãy chia sẻ với bạn.
-GV mời một số HS chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét và khen ngợi các bạn đã biết cách phòng, tránh ngộ độc thực phẩm.
[bookmark: bookmark71]4. Vận dụng
Hoạt động 1 xử lí tình huống
- GV giới thiệu tình huống: Hiếu và em đi hội chợ gần nhà. Em của Hiếu rất thích nước ngọt có màu xanh đỏ và đòi Hiếu mua. Nếu là Hiếu, em sẽ nói gì?
- GV mời hs đưa ra phương án trả lời và nhận xét tính hợp lí của phương án.






- GV cho HS trình bày các lời khuyên và phân tích chọn ra lời khuyên hay nhất.
Kết luận: Không nên sử dụng đồ ăn, nước uống không rõ nguồn gốc.
Hoạt động 2 Em thực hiện một số cách phòng, tránh ngộ độc thực phẩm
-Cho HS đóng vai nhắc nhau phòng, tránh ngộ độc thực phẩm. và nhắc bạn cách phòng, tránh ngộ độc thực phẩm (ăn chín, uống sôi, không dùng thực phẩm quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ăn quà vặt ngoài đường,...) trong các tình huống khác nhau.
- Cho HS đưa ra những lời khuyên đối với việc không nên làm 
Kết luận: Em thực hiện phòng, tránh ngộ độc thực phẩm để đảm bảo an toàn cho
bản thân.
Thông điệp: GV chiếu/viết thông điệp lên bảng (HS quan sát trên bảng hoặc nhìn vào SGK), đọc.
	
- HS tham gia đọc

- HS trả lời.

-Lắng nghe




 



-HS quan sát trả lời


-Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm: ăn thức ăn không che đậy kín, uống nước chưa đun sôi, ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ...
+ Những nguyên nhân này gây ra hậu quả: đau bụng, ảnh hưởng đến sức khoẻ.
-HS trả lời



-Lắng nghe






- HS quan sát 
-HS thảo luận nhóm đôi




-Đại diện nhóm lên dán mặt cười, mặt mếu , giải thích.


-Nhận xét

-Lắng nghe











-HS chia sẻ trước lớp
- Nhận xét








1/ Em ơi, mình không nên uống nước không rõ nguồn gốc.
2/ Em ơi, vê nhà anh sẽ nói với mẹ pha nước cam cho anh em mình nhé.
3/ Em ơi, những nước này có phẩm màu độc hại mình không nên mua uống.


-Lắng nghe



-HS đóng vai









-Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Tiết 4:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
- GDHS chủ đề: “Quê hương tươi đẹp” 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Tự chủ tự học: Tự giác làm một số việc bảo vệ môi trường cảnh đẹp xung quanh
- Năng lực giao tiếp hợp tác: Báo cáo được kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả nhóm; tự nhận xét được ưu điểm, thiếu sót của bản thân, tổ nhóm trong tuần theo hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tự đánh giá việc bảo vệ giữ gìn cảnh quan của bản thân, của bạn, của cả lớp 
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Tự lực trong việc thực hiện một số việc phù hợp với lứa tuổi.
- Phẩm chất: Yêu quê hương đất nước.
II. CHUẨN BỊ
- GV: Bài hát: Quê hương tươi đẹp
- HS: Hoạt động theo (tổ ) nhóm, theo bàn. 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi “ Đố bạn”
2. Sơ kết tuần 33
- GV hướng dẫn lớp trưởng các bước sơ kết tuần. 







- Nhận xét chung 
* Ưu điểm
+ Đi học chuyên cần 
+ Vệ sinh thân thể, lớp học sạch  sẽ.
+ Một số em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài: Đức Tâm, Tuấn Hưng, Tài Đức, Công Sơn, Ngọc Hân, Gia Hân….
* Nhược điểm: 
[bookmark: _GoBack]+ Một số HS chưa tập trung trong tiết học: Gia Bảo, Bảo Đức, Nhật Minh, Thiện Nhân, Việt, Sỹ…
2. Nêu phương hướng hoạt động tuần 34
- Duy trì nề nếp học tập của HS
- Đi học mang đầy đủ đồ dùng học tập.
- Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Tích cực tham gia học tập và hoạt động giáo dục.
- Thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến lớp, không ăn quà vặt, không uống nước chung
3. Sinh hoạt theo chủ đề: “Quê hương tươi đẹp”
	
- HS tham gia chơi 

- Lớp trưởng mời lần lượt các tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của  tổ mình trong tuần qua.
+ Lần lượt các Tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua..
- Lớp trưởng nhận xét chung tinh thần làm việc của các tổ trưởng và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có)
- HS lắng nghe.











- HS lắng nghe











	               ĐÁNH GIÁ
a.Cá nhân tự đánh giá
- Hướng dẫn HS tự đánh giá theo các mức độ 
Tốt , khá, cần cố gắng.
b. Đánh giá theo tổ
- HD tổ trưởng điều hành để các thành viên trong tổ  đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau:
+ Có tự giác tham gia bảo vệ giữ gìn môi trường cảnh quan xung quanh hay không?
+ Có hợp tác thường xuyên với bạn bè trong việc bảo vệ giữ gìn cảnh quan hay không?
+ Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm, … hay không?
c. Đánh giá chung của GV
- Dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ để đưa ra nhận xét, đánh giá chung.
4.Tổng kết
- Nhận xét, đánh giá tinh thần, thái độ tham gia hoạt động của học sinh.
	

- Cá nhân tự đánh giá



- Các tổ thực hiện.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
29

Nguyễn Thị Trinh                                                                       Trường Tiểu học Đại Thành

